	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh & XH
	28/2016/TT-BLĐTBXH
	01/09/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	15/10/2016
	

	2. 
	Bộ Lao động, Thương binh & XH
	27/2016/TT-BLĐTBXH
	01/09/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	15/10/2016
	

	3. 
	Bộ Lao động, Thương binh & XH
	26/2016/TT-BLĐTBXH
	01/09/2016
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	15/10/2016
	

	4. 
	Bộ Công thương
	19/2016/TT-BCT
	14/09/2016
	Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
	01/11/2016
	

	5. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	24/2016/TT-BGTVT
	15/09/2016
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
	01/11/2016
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	139/2016/TT-BTC
	16/09/2016
	Thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	15/11/2016
	

	7. 
	Bộ Y tế
	33/2016/TT-BYT
	21/09/2016
	Thông tư quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện
	03/11/2016
	

	8. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	22/2016/TT-BGDĐT
	22/09/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	06/11/2016
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	8032/VPCP-KGVX
	24/09/2016
	v/v kiểm tra công tác phòng chống AIDS
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	13497/BTC
	26/09/2016
	v/v cơ chế vay lại của UBND tỉnh Tuyên Quang tham gia dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1846/QĐ-TTg
	26/09/2016
	Quyết định v/v ngày văn hóa doanh nhân Việt Nam
	
	

	12. 
	Uỷ ban Dân tộc
	507/QĐ-UBDT
	26/09/2016
	Quyết định v/v quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	143/2016/TT-BTC
	26/09/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
	01/01/2017
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	142/2016/TT-BTC
	26/09/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	01/01/2017
	

	15. 
	Bộ Y tế
	7104/BYT-TC
	27/09/2016
	v/v thực hiện các quy định các quy định về vận chuyển cấp cứu người bệnh
	
	

	16. 
	Bộ Y tế
	7117/BYT-KHTC
	27/09/2016
	v/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư số 37
	
	

	17. 
	Bộ Y tế
	7125/BYT-TE
	28/09/2016
	v/v triển khai thực hiện chương trình sữa học đường cải thiện tình trang dinh dưỡng
	
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4258/BTNMT-TCQL
	28/09/2016
	v/v thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai
	
	

	19. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	69-TB/BCĐTB
	28/09/2016
	Thông báo kết luận của Đ/c Trương Văn Bình Hội nghị tổng kết 5 năm tín dụng CSXH
	
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	13/2016/TT-BKHĐT
	29/09/2016
	Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
	20/11/2016
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	14/2016/TT-BKHĐT
	29/09/2016
	Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
	01/12/2016
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	15/2016/TT-BKHĐT
	29/09/2016
	Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	15/11/2016
	

	23. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2231/QĐ-BTNMT
	29/09/2016
	v/v phê duyệt kết quả xác định giá trị sử dụng số liệu thông tin kết quả đánh giá khoáng sản
	
	

	24. 
	Chính phủ
	137/2016/NĐ-CP
	29/09/2016
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
	05/10/2016
	

	25. 
	Bộ Y tế
	7165/BYT-QLD
	29/09/2016
	V/v xây dựng Kế hoạch & triển khai thực hiện Chiến lược QG phát triển ngành Dược VN đến 2020 & tầm nhìn đến 2030; Báo cáo 03 năm (2014 - 2016) về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược
	
	

	26. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	3785/LĐTB XH-PCTNXH
	30/09/2016
	v/v triển khai Đề án tiếp nhận xác minh bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1885/QĐ-TTg
	30/09/2016
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	
	

	28. 
	Bộ Công thương
	9221/BCT-TCNL
	30/09/2016
	Quyết định v/v rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện cho các khách hàng
	
	

	29. 
	Bộ Công thương
	3948/QĐ-BCT
	30/09/2016
	Quyết định v/v ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4303/BTNMT-PC
	30/09/2016
	v/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	13773/BTC-ĐT
	30/09/2016
	v/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia dự án thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
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